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1 24202603930  Nguyễn Thị Vân  Anh 03/06/2000 Thanh Hóa 27CSC1

2 24207208873  Nguyễn Thị Như  Bình 12/03/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

3 24207208213  Phan Nguyễn Thị  Hoài 21/10/2000 Quảng Nam 27CSC1

4 24212101444  Nguyễn Ngọc  Hưng 28/08/2000 Quảng Nam 27CSC1

5 24202101686  Võ Thị Kim  Huy 18/06/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

6 2321524982
 Hoàng Trọng
Nguyên

 Kha 23/06/1999 DakLak 27CSC1

7 24212606188  Trần Văn  Long 10/06/2000 Đà Nẵng 27CSC1

8 205388888  Thân Thị  Mơ 01/11/1990 Quảng Nam 27CSC1

9 24202206422  Lê Thị Bích  Ngà 19/02/2000 Quảng Ngãi 27CSC1

10 24202215954  Vương Thị Hồng  Ngân 06/10/2000 Gia Lai 27CSC1

11 24202604896  Nguyễn Thị Hiền  Nhi 01/01/2000 Quảng Bình 27CSC1

12 24202607208
 Hoàng Nguyễn
Phương

 Nhi 10/09/1999
Thừa Thiên

Huế
27CSC1

13 24217215409  Lê Phú  Phong 25/12/2000 Đà Nẵng 27CSC1

14 24202108726  Nguyễn Trần Vân  Anh 01/10/2000 Đà Nẵng 26CBN3 Thi ghép

15 24202602338  Phạm Thị Diệu  Ly 24/07/2000 Quảng Bình 26CSC2 Thi ghép

16 24207210503  Đinh Thị  Hường 25/09/2000 Vũng Tàu 26CYC3 Thi ghép

17 24203112221  Nguyễn Thị  Ni 02/01/2000 Quảng Nam 26CYC4 Thi ghép

18 24207101265  Dương Thị Cẩm  Lệ 01/07/2000 Quảng Nam 26SBN2 Thi ghép

19 24207107405  Nguyễn Thị Mai  Hương 07/12/2000 Nghệ An 26SBN3 Hoãn T12/21

20 24207100618  Trần Thị Tú  Anh 10/10/2000 Hà Tĩnh 26SSC3 Hoãn T12/21

21 24208602189  Nguyễn Thị Khánh  Ly 23/12/2000 Kon Tum 26SSC3 Hoãn T12/21

22 24208602410  Mai Thị Minh  Lý 03/12/2000 Kon Tum 26SSC3 Hoãn T12/21

23 24202605543  Lê Thị Thu  Hương 30/05/2000 Quảng Nam 26SYC2 Thi ghép

24 24207103744  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 04/04/2000 Quảng Nam 26THT10 Thi ghép

25 25207212169  Trần Thị Diệu  Hương 09/06/2001 Quảng Nam 26TSC8 Hoãn T12/21

26 24212201598  Lê Thị  Lệ 26/11/2000 Đắk Lắk 26TYC10 Hoãn T12/21

27 2321519378  Nguyễn Thanh  Bình 02/04/1999 Quảng Nam 26TYC6 Thi ghép
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1 24207104346  Nguyễn Bích  Phương 03/03/2000 Bình Định 27CSC1 Nợ CB

2 24207106564  Nguyễn Thị Minh  Phương 02/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1

3 24217103792  Trần Nhật  Tân 18/10/2000 Phú Yên 27CSC1 Nợ CB

4 24217104385  Phạm Công  Thạch 05/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1

5 24202604184
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 05/12/2000 Đà Nẵng 27CSC1

6 24203207290
 Nguyễn Phạm
Thanh

 Thủy 04/03/2000 Quảng Nam 27CSC1

7 24203113681  Nguyễn Lưu Thị Mỹ Tiên 09/03/2000 Đà Nẵng 27CSC1

8 24202107075  Thân Thùy  Trâm 01/06/2000 Quảng Nam 27CSC1

9 24207214006  Huỳnh Thị Vy  Trâm 29/05/2000 Quảng Nam 27CSC1

10 24207106314  Trần Thái Bảo  Trân 06/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1

11 24212105348  Nguyễn Văn  Trường 26/06/2000 Quảng Nam 27CSC1

12 24202100700  Võ Thị Tú Tú  Uyên 23/10/2000 Gia Lai 27CSC1

13 24202601744  Lê Thị Mai  Uyên 05/02/2000 Đắk Lắk 27CSC1

14 24203106190  Nguyễn Thị Thanh  Vân 13/01/2000 Quảng Nam 27CSC1

15 24205106922  Huỳnh Thị Ánh  Chi 25/08/2000 Đà Nẵng 27SHT1

16 24207105548  Phạm Thị  Đáng 22/03/2000 Quảng Nam 27SHT1

17 24203415013  Huỳnh Thị  Diệu 09/05/2000 Quảng Nam 27SHT1

18 24207105845  Nguyễn Thị Trường  Giang 24/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

19 26265218009  Phạm Thị  Hoa 22/04/1996 Đà Nẵng 27SHT1

20 2320519459  Phạm Bích  Hợp 06/09/1999 Phú Yên 27SHT1

21 24203400467  Trần Thị Mỹ  Linh 08/06/2000 Đắk Lắk 27SHT1

22 24203415008  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 01/05/2000 Gia Lai 27SHT1

23 23205211412  Nguyễn Thị Khánh  Ly 10/02/1999 Quảng Nam 27SHT1

24 24203406881  Nguyễn Thị Kim  Ngọc 16/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

25 24203415040  Phan Thị Mỹ  Nhật 14/07/2000 Quảng Nam 27SHT1

26 26265218018  Lưu Nữ  Nhi 31/01/1997 Quảng Nam 27SHT1

27 24217212933  Trần Bảo  Tâm 01/01/2000 Bình Định 27SHT1

28 2220717023  Nguyễn Lê Hà  Thu 01/10/1998 Đà Nẵng 27SHT1
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29 24207115940  Mai Thị Hồng  Nhung 30/09/2000 Thanh Hóa 27CYC1 Hoãn T12/21
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1 2220512761  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 17/03/1998 Đà Nẵng 27SHT1

2 24207107222  Trần Thị Thanh  Thúy 04/12/2000 Đắk Lắk 27SHT1 Nợ CB

3 2220717056  Lê Thị Thanh  Thủy 02/07/1998 Đà Nẵng 27SHT1

4 24213303815  Huỳnh Văn  Tuấn 16/02/2000 Quảng Nam 27SHT1

5 24203415205  Trần Thị Thanh  Tuyền 19/10/2000 Quảng Nam 27SHT1

6 24207204759  Đào Thị  Tuyền 01/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

7 24207207379  Đỗ Dư  Hiếu 09/06/2000 Ninh Thuận 27TBN1 Hoãn T12/21

8 24203207524  Trương Thu  Hằng 19/07/2000 Quảng Trị 27TBN2 Hoãn T12/21

9 24205206531  Hồ Thị Thanh  Hiền 09/04/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

10 24203116319  Cao Thùy  Linh 27/08/2000 Nghệ An 27TBN2 Hoãn T12/21

11 24205207115  Hồ Thị Trúc  Linh 07/11/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

12 24205216200  Nguyễn Thị Hoài  Linh 06/03/2000 Kon Tum 27TBN2 Hoãn T12/21

13 24207210941  Đoàn Thị Thảo  Linh 14/05/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

14 24203204780  Võ Thị  Ngọc 20/05/1999 Quảng Trị 27TBN2 Hoãn T12/21

15 24205112027  Phạm Ý  Nhi 08/01/2000 Bình Định 27TBN2 Hoãn T12/21

16 24207212002  Nguyễn Thị Yến  Nhi 01/03/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

17 24205212630  Đỗ Trúc  Quỳnh 21/01/2000 Bình Định 27TBN2 Hoãn T12/21

18 24218716882  Nguyễn Như  Tài 14/04/1997 Gia Lai 27TBN2 Hoãn T12/21

19 24205108174  Phạm Thị Thanh  Hương 01/06/2000 Kon Tum 27TBN4 Hoãn T12/21

20 24212103903  Nguyễn Đoàn  Nhật 20/11/2000 Quảng Nam 27TBN4 Thi ghép

21 24212101701  Trịnh Quang  Phước 11/01/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21

22 24205112633  Đinh Thụy Diễm  Quỳnh 12/10/2000 Quảng Ngãi 27TBN4 Hoãn T12/21

23 24203204766  Đặng Thị Ánh  Hoa 09/01/2000 Quảng Nam 27TSC2 Hoãn T12/21

24 24203300118  Phạm Thị  Huệ 14/04/1999 Quảng Nam 27TSC2 Hoãn T12/21

25 24205210726  Đinh Thị Oanh  Kiều 12/04/2000 Bình Định 27TSC2 Hoãn T12/21

26 24205213321  Trần Dạ  Thảo 06/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC2 Hoãn T12/21

27 2121534434  Mai Tấn  Phước 06/06/1997 Quảng Nam 27TYC1 Hoãn T12/21

28 2121534414  Trần Vĩnh  Thiện 12/10/1997 Quảng Nam 27TYC1 Hoãn T12/21
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